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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

 
(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên  x   Giảng viên thỉnh giảng o   
Ngành: Y học;          Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch - Lồng ngực 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: Vũ Ngọc Tú 
2. Ngày tháng năm sinh: 14/ 03/ 1980;           Nam;              Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:   x  
4. Quê quán: Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: căn hộ 805, tòa J, khu thương mại nhà ở Hanovid, 
Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 
6. Địa chỉ liên hệ: Vũ Ngọc Tú, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 
số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 
Điện thoại nhà riêng: không ;               Điện thoại di động: 0915 451 293 
E-mail: vungoctu.hmu@gmail.com 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
Từ tháng, năm: 06/2009 đến tháng, năm: 06/2023: Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y 
Hà Nội 
Chức vụ: Hiện nay: không;                          Chức vụ cao nhất đã qua: không 
Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 
Địa chỉ cơ quan: số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 
Điện thoại cơ quan: 02439 285 310 
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không 
8. Đã nghỉ hưu từ tháng/ năm: chưa nghỉ hưu  
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): chưa nghỉ hưu 
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Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 
hết hạn nộp hồ sơ): không 
9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 08 năm 2004; số văn bằng: 596814; ngành: Đa 
khoa; Nơi cấp bằng ĐH: Trường ĐH Y Hà Nội, Việt Nam. 
- Được cấp bằng BSNT ngày 07 tháng 12 năm 2009; số văn bằng: 000672; ngành: 
Ngoại khoa; Nơi cấp bằng BSNT: Trường ĐH Y Hà Nội, Việt Nam. 
- Được cấp bằng TS ngày 12 tháng 02 năm 2018; số văn bằng: 10001 (001-TS-2018); 
ngành: Y học; Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: không 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh tại HĐGS cơ sở: Trường ĐH Y Hà Nội. 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
Phẫu thuật tim; Phẫu thuật mạch máu; Phẫu thuật lồng ngực. 
Các phương pháp đào tạo ngoại khoa phẫu thuật viên tim, mạch, lồng ngực. 
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đang hướng dẫn: 
+ 03 BSNT (hướng dẫn chính 01, hướng dẫn phụ 02): đã bảo vệ xong luận văn, đang 
tiếp tục hoàn thiện chương trình học năm cuối cùng. 
+ 02 BSCK2 (hướng dẫn phụ). 
- Đã hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn chính: 01 CH; 01 BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/ BSNT; 
+ Hướng dẫn phụ: 01 BSNT + 02 CH bảo vệ thành công luận văn ThS/ BSNT; 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 03 cấp cơ sở; 
- Đã công bố 51 bài báo khoa học, trong đó có 09 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 
có uy tín; 
- Số lượng sách đã xuất bản 05, trong đó 05 thuộc nhà xuất bản có uy tín. 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 02 bằng khen cấp Bộ. 
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 
hạn hiệu lực của quyết định): không. 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và tham gia xây dựng bộ môn Ngoại, 
Tru ̛ờng Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức.  
- Chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định trong giảng dạy và nghie ̂n cứu khoa học 
của Nhà tru ̛ờng và các quy định của Bệnh viện.  
- Giáo trình, giáo án đu ̛ợc chuẩn bị đầy đủ, cập nhật các kiến thức mới nhất. - Luôn 
chia sẻ, trao đổi kiến thức với sinh vie ̂n, học vie ̂n và đồng nghiệp.  
- Kết hợp tốt giữa giảng dạy, nghie ̂n cứu khoa học và áp dụng kiến thức trong thực 
hành lâm sàng.  
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2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm. 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 
hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 
GD trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
GD trực tiếp trên 
lớp/số giờ chuẩn 

GD quy đổi/số giờ 
chuẩn định mức 

(*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-
2018   0    298/ 298/ 280 

2 2018-
2019   02    347/ 363,7/ 280 

3 2019-
2020   02    356/ 398,3/ 280 

03 năm học cuối 

4 2020-
2021   01    349,2/ 374,2/ 280 

5 2021-
2022   03    401/ 442,7/ 270 

6 2022-
2023   02    401/ 434,3/ 270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ 
sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư 
số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng 
viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT; 
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo 
dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng 
cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên 
cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 
3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: o 

- Học ĐH o; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
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- Bảo vệ luận văn ThS o  hoặc luận án TS o hoặc TSKH o ; tại nước: …... năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: o 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: không 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:   không 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: không 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): không 

d) Đối tượng khác o; Diễn giải: …………………….…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …   

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Đoàn Hữu 

Hoạt 
 CH  X 2018-2019 ĐHY HN 16/12/2020 

2 
Hoàng Văn 

Trung 
 BSNT  X 2018-2019 ĐHY HN 8/10/2020 

3 
Trần Trung 

Kiên 
 CH X  2019-2020 ĐHY HN 15/01/2021 

4 
Nguyễn Đức 

Thuyết 
 CH  X 2019-2020 ĐHY HN 15/01/2021 

5 
Nguyễn Văn 

Đàn 
 BSNT X  2021-2022 ĐHY HN 20/10/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 
trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 
sở GDĐH (số văn 
bản xác nhận sử 

dụng sách) 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 
Bài giảng 
kĩ năng y 

khoa 
Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2017 
73  

Tham gia 
bie ̂n soạn 

trang từ 308 
đến 315, từ 

335 đến 
337. 

- Quyết định công 
nhận GT số 

2202/QĐ-ĐHYHN 
ký ngày 24/ 05/ 

2013 
- Quyết định XB số 
303/QĐ-XBYH ký 
ngày 29/ 08/ 2016 

(sách tái bản) 
- Nộp lu ̛u chiểu 

quý III na ̆m 2016 
-ISBN:978-604-66-

1333-6 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Tài liệu đào 
tạo “Xử trí 

chấn 
thu ̛o ̛ng, vết 

thu ̛o ̛ng 
mạch máu 
ngoại vi” 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2020 

 

7  

Tham gia 
biên soạn từ 
trang 71-78 
và 86 - 91 

Quyết định xuất 
bản : 299/ QĐ - 

XBYH ngày 
09/09/2020 

Mã số ISBN: 978-
604-66-4485-9 

3 

Bài giảng 
triệu chứng 
học Ngoại 
khoa (dành 

cho sinh 
viên năm 

thứ 3) 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2021 

 

23  

Tham gia 
biên soạn từ 

trang 192 
đến 200. 

Quyết định công 
nhận GT số 

2379/QĐ-ĐHYHN 
ký ngày 07/ 07/ 

2020 
- Quyết định XB số 
89/QĐ-XBYH ký 
ngày 12/ 04/ 2021 

(sách tái bản) 
- Nộp lu ̛u chiểu 

2021 - ISBN: 978-
604-66-4914-4 
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4 

Bài giảng 
bệnh học 

Ngoại khoa 
(dùng cho 
sinh vie ̂n 

na ̆m thứ 4) 

 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2021 

 

30  

Tham gia 
bie ̂n soạn từ 

trang 357 
đến 367 

- Quyết định công 
nhận GT số 

2380/QĐ-ĐHYHN 
ký ngày 07/ 07/ 

2020 
- Quyết định XB số 
126/QĐ-XBYH ký 

ngày 05/ 05/ 
2021(sách tái bản) 

Nộp lu ̛u chiểu 
2021 ISBN:978-
604-66-4913-7 

5 

Bài giảng 
bệnh học 

Ngoại khoa 
(dùng cho 
sinh viên 

năm thứ 6) 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2021 

 

28  

Tham gia 
biên soạn từ 

trang 319 
đến 335 

- Quyết định GT 
số: 

- Quyết định xuất 
bản số: 232/QĐ-

XBYH, ngày 
31/07/2020. 

- ISBN: 978-604-
66-4395-1. 

6 

Bệnh học 
ngoại khoa 
Tim mạch - 
Lồng ngực 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản Y 

học, 2021 

 

09  

Tham gia 
biên soạn từ 
trang 22-45; 

103-119; 
131-142; 
231-243. 

Quyết định công 
nhận GT số 

402/QĐ-ĐHYHN 
ký ngày 04/ 03/ 

2021 
- Quyết định XB số 
87/QĐ-XBYH ký 
ngày 12/ 04/ 2021 

Nộp lu ̛u chiểu 
2021 

- ISBN:978-604-
66-4757-7 

 
Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 
xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên 
là chủ biên sau PGS/TS. 
Lưu ý: 
-  Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số 

xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
-  Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham 

khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến 
trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 
nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghie ̂n cứu ứng 
dụng ghép tim tre ̂n 
ngu ̛ời từ ngu ̛ời cho 
đa tạng chết não tại 
Bệnh viện hữu nghị 

Việt Đức 

TK 
Cấp bộ (Bộ 

Y tế) 
01/2011 - 
12/2012 

16/10/2014 

Xuất sắc 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Nghiên cứu đặc 
điểm chẩn đoán và 

kết quả điều trị phẫu 
thuật lóc động mạch 
chủ loại A tại Bệnh 
viện Hữu nghị Việt 

Đức 

Chủ nhiệm 
CT11.2018 

Cơ sở 
03/2018 - 
10/2018 

22/02/2019 

Khá 

3 

Nghiên cứu thể lâm 
sàng và kết quả điều 
trị chấn thương tim 
tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức 

Chủ nhiệm 
CT10.2018 

Cơ sở 
03/2018 - 
10/2018 

22/02/2019 

Khá 

4 

Nghiên cứu chẩn 
đoán và điều trị 

chấn thương động 
mạch cánh tay ở trẻ 
em có gãy trên lồi 

cầu 

Chủ nhiệm CT04.2020 
01/2019 - 
10/2019 

30/12/2020 

Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo 

khoa học 

Số 
tác 
giả 

Là tác giả 
chính 
(đánh 

dấu ) 

Tên tạp chí, 
kỷ yếu khoa 
học/ISSN/ 

ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, 
số, 

trang 
 

Na ̆m 
công 
bố 

 

Trước khi được công nhận TS 
Bài báo quốc tế 

1 

Result of 
Complete Repair 
of Tetralogy of 
Fallot in Viet 
Duc Hospital. 

5  

The 17th 
Annual 

Meeting of the 
Asian Society 

for 
Cardiovascular 
and Thoracic 

  97-99 2009 

Bài báo trong nước 

2 

U tim nguyên 
phát hai tâm thất 

ở trẻ 3 tháng 
tuổi: thông báo 
một trường hợp. 

5 P 

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859-
1868 

 

  
352; 
117-
122 

2008 

3 

Phồng động 
mạch chủ bụng 

dưới thận vỡ 
mạn tính ăn mòn 

cột sống thắt 
lưng: thông báo 

2 trường hợp 

9  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

  
352; 
283-
290 

2008 

4 

Biến chứng 
mạch máu ở 
người nghiện 
chích ma túy: 

kết quả điều trị 
10 năm tại Bệnh 
viện Hữu nghị 

Việt Đức Hà Nội 

3  

Tim mạch học 
Việt Nam 

ISSN: 1859 - 
2848 

  
54; 

43-64 
2010 
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5 

Phồng dạng túi 
quai động mạch 

chủ và động 
mạch chủ ngực: 
bệnh lý ngoại 
khoa phức tạp 

4  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

  
375; 
302-
311 

2010 

6 

Nghiên cứu ghép 
tim thực nghiệm 

tại Bệnh viện Việt 
Đức. 

14  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

  
365: 
50 - 
53 

2010 

7 

Kinh nghiệm tổ 
chức phẫu thuật 
cấp cứu sử dụng 

máy tim phổi 
nhân tạo tại 

Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức 

2  
Ngoại khoa 
ISSN: 0868-

3182 
  

61; 
224-
227 

2012 

8 

Phồng động 
mạch chi hiếm 
gặp tại Bệnh 

viện Hữu nghị 
Việt Đức 

6  
Ngoại khoa 
ISSN:0868-

3182 
  

61; 
197-
203 

2012 

9 

Ke ̂́t quả bo ̂́n ca 
ghép tim đa ̂̀u 

tie ̂n tu ̛̀ ngu ̛o ̛̀i cho 
đa tạng che ̂́t não 

tại Bẹ ̂nh viẹ ̂n 
Hu ̛̃u nghị Viẹ ̂t 

Đu ̛́c 

7  
Ngoại khoa 
ISSN:0868-

3182 
  

4; 3-
10 

2012 

10 

Đánh giá kết quả 
phẫu thuật lóc 
động mạch chủ 
type A tại bệnh 
viện Việt Đức. 

2  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  
4; 59-

65 
2013 

11 

Một số nhận xét 
chẩn đoán và 

điều trị lóc động 
mạch chủ type A 

tại bệnh viện 
Việt Đức 

2  

Y học thực 
hành 

ISSN: 1859 - 
1663 

  
987; 
131-
134 

2015 
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12 

Phẫu thuật cắt u 
nhày nhĩ phải: 

thông báo 3 
trường hợp 

4  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  
19; 

51-55 
2018 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 
Báo quốc tế 

13 

Successful 
aneurysmorrhap

hy for a giant 
idiopathic 
pulmonary 

artery aneurysm 

4  

Innovations - 
Technology 

and 
Techniques in 
Cardiothoracic 
and Vascular 

Surgery 
ISSN: 

15569845, 
15590879 

https://doi.org/
10.1177/15569
84520911667 

ISI 
Scopus 

PubMed 
Q2 

IF: 1.35 

 

15 
(3); 
275-
278 

2020 

14 

Diagnosis and 
Treatment for 

Pediatric 
Supracondylar 

Humerus 
Fractures with 

Brachial Artery 
Injuries 

4  

Children 
ISSN: 2227-

9067 
https://doi.org/
10.3390/childr

en8100933 

ISI 
Scopus 

PubMed 
Q2 

IF: 2.86 

 
8(10), 
933 

 
2021 

15 

An Initial 5-Year 
Single-Center 
Experience of 
365 Patients 

Undergoing the 
Video-Assisted 
Thoracoscopic 

Surgery for Nuss 
Procedure for 

Pectus 
Excavatum in 

Resource-Scare 
Setting 

11  

Frontiers in 
Surgery 
ISSN: 

2296875X 
http://doi.org/1
0.3389/fsurg.2

021.693562 
 

ISI 
Scopus 

PubMed 
Q2 

IF: 1.4 

 8; 1-
10 2021 
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16 

A novel 
modification of 
frozen elephant 
trunk technique: 
unique protocol 

from one 
institution 

8  

European 
Review for 
Medical and 

Pharmacologica
l Sciences 

ISSN: 
11283602, 
22840729 

http://doi.org/10
.26355/eurrev_2
02107_26384 

ISI 
Scopus 

PubMed 
Q2 

IF: 3.78 

 
25; 

4738-
4745 

2021 

17 

Coronary Sinus 
Rupture Due to 
Blunt Cardiac 

Trauma 

5  

Journal of the 
American 
College of 

Cardiology: 
Case Report 

ISSN: 
26660849 

http://doi.org/10
.1016/j.jaccas.2

021.11.024 

ISI 
PubMed 

Q3 
IF: 0.48 

 2, 79-
82 2022 

18 

Massive lung 
necrosis due to 

microwave 
ablation in an 
octogenarian 

required urgent 
lobectomy 

3  

BMJ Case 
Report 
ISSN: 

1757790X 
http://dx.doi.org
/10.1136/bcr-
2022-249610 

ISI 
Scopus 

PudMed 
Q3 

IF: 0.77 

 
15, 

e2496
10 

2022 

19 

A case report of 
primary 

pulmonary 
artery intimal 

sarcoma 

9  

Radiology Case 
Reports 
ISSN: 

19300433 
https://doi.org/1
0.1016/j.radcr.2

022.03.052 

Scopus 
PudMed 
IF: 0.83 

Q4 

 

17 
(6); 

1986-
1990 

2022 

20 

Aortocoronary 
Bypass for a 
Patient with 

Achondroplasia 
Using the Son's 
Saphenous Vein 

Homograft 

3  

Journal of Heart 
and Lung 

Transplantation 
ISSN: 

15573117, 
10532498 

https://doi.org/1
0.1016/j.healun.
2022.01.1773 

ISI 
Scopus 

PudMed 
Q1 

IF: 6.47 
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21 

A Successful 
Case of Cardiac 

Arrest due to 
Acute 

Myocarditis with 
COVID-19: 120 

Minutes on 
Manual 

Cardiopulmonar
y Resuscitation 

then Veno-
Arterial 

Extracorporeal 
Membrane 

Oxygenation 

10  

Prehospital 
and Disaster 

Medicine 
ISSN: 

1049023X, 
19451938 

http://doi.org/1
0.1017/s10490
23x2200139x 

ISI 
Scopus 

PubMed 
Q2 

IF: 2.16 

 37(5), 
1-4 2022 

Báo trong nước 

22 

Kết quả thay 
động mạch chủ 
lên điều trị lóc 
động mạch chủ 
loại A cấp tính 
tại bệnh viện 
hữu nghị Việt 
Đức giai đoạn 

2015-2017 

3  

Tim mạch học 
Việt Nam 

ISSN: 1859 - 
2848 

  
86, 

104-
111 

2019 

23 

Đặc điểm lâm 
sàng và thương 
tổn giải phẫu 

bệnh chấn 
thương động 

mạch chi dưới 
tại bệnh viện 
hữu nghị Việt 
Đức giai đoạn 
2017 - 2019 

3  

Y học thực 
hành 

ISSN: 1859 - 
1663 

  
11031
103; 

38-42 
2019 

24 

Nghie ̂n cu ̛́u vai 
trò của sie ̂u âm 
tim qua thành 

ngu ̛̣c trong đánh 
giá to ̂̉n thu ̛o ̛ng 

lóc tách ca ̂́p tính 
đọ ̂ng mạch chủ 
Stanford A có 

pha ̂̃u thuạ ̂t 

3  

Y học thực 
hành 

ISSN: 1859 - 
1663 

  
11111

11; 
22-25 

2019 
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25 

Kết quả phẫu 
thuật điều trị 
chấn thương 
động mạch 

khoeo do trật 
khớp gối tại 

Bệnh viện hữu 
nghị Việt Đức 

4  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  
30; 

17-23 
 

2020 

26 

Phẫu thuật cấp 
cứu tim hở tại 
Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội 

6  

Nghiên cứu y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  
134; 
102-
107 

2020 

27 

Kết quả hoạt 
động của Đơn vị 
Phẫu thuật Tim 
mạch và Lồng 

ngực, Bệnh viện 
Đại học Y Hà 
Nội sau 1 năm 

thành lập 

5  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  31; 
53-59 

2021 

28 

Chẩn đoán và 
kết quả phẫu 

thuật tổn thương 
động mạch do 

gãy trên lồi cầu 
xương cánh tay 

ở trẻ em tại 
Bệnh viện hữu 
nghị Việt Đức 

3  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

 

  
503 
(1); 

32-35 
2021 

29 

Sử dụng hệ 
thống hút áp lực 
âm (V.A.C) điều 
trị nhiễm trùng 

vùng Scarpa sau 
phẫu thuật mạch 

máu 

7  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  
32; 

24-30 2021 

30 

Kết quả sớm 
phẫu thuật thay 
van tim tại Bệnh 

viện đa khoa 
tỉnh Quảng Ninh 

8  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

  
34; 

11-19 
2021 
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31 

Kết quả phẫu 
thuật bắc cầu 

động mạch đùi - 
đùi trong điều trị 
thiếu máu mạn 
tính chi dưới tại 
Bệnh viện Bạch 
Mai giai đoạn 
2018 - 2020 

4  

Tim mạch học 
Việt Nam 

ISSN: 1859 - 
2848 

  
94+95
; 83-
90 

2021 

32 

Kết quả điều trị 
chấn thương tim 

tại Bệnh viện 
hữu nghị Việt 

Đức 

3  

Nghiên cứu y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  145; 
77-84 

2021 

33 

Tổn thương thận 
cấp sau phẫu 
thuật tim sử 

dụng tuần hoàn 
ngoài cơ thể 

6  

Nghiên cứu y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  

147(1
1); 

228-
236 

2021 

34 

Ca lâm sàng: 
Phẫu thuật lấy 
huyết khối cho 

bệnh nhân 
thuyên tắc động 
mạch phổi cấp 
tính có chấn 

thương sọ não 

5  

Nghiên cứu y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  

147(1
1); 

281-
287 

2021 

35 

Phẫu thuật lại 
trên bệnh nhân 
đặt stent graft 

động mạch chủ 
bụng: báo cáo 2 

ca lâm sàng 

4  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  
151 
(3); 

31-41 
2021 

36 

U hạch hiếm gặp 
ở vị trí máng 

cảnh trái: thông 
báo ca lâm sàng 

5  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

  

513 
(2); 
147-
150 

2022 

37 

Kết quả sớm của 
phẫu thuật mạch 

máu tại Bệnh 
viện Đại học Y 

Hà nội giai đoạn 
2017 - 2022 

5  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

  
513 
(2); 

60-65 
2022 
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38 

Phẫu thuật vỡ 
phồng động 

mạch chậu vào 
đại tràng sigma: 
Báo cáo trường 
hợp lâm sàng và 

nhìn lại y văn 

4  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

 

  

155 
(7); 
187-
192 

2022 

39 

Phẫu thuật điều 
trị bệnh lý tim 

bẩm sinh ở 
người lớn 

1  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  
153 
(5); 

49-58 
2022 

40 

Phẫu thuật tổn 
thương mạch 

máu ngoại vi tại 
vị trí chọc mạch 
sau can thiệp tim 

mạch 

6  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

  

151 
(3); 
115-
121 

2022 

41 

Kết quả sớm 
phẫu thuật nội 
soi điều trị u 

nhày nhĩ trái tại 
Bệnh viện Tim 

Hà nội giai đoạn 
2018 - 2021. 

5  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

http://doi.org/1
0.51298/vmj.v

518i1.3306 

  
518(1
), 11-

15 
2022 

42 

Phẫu thuật nội 
soi lồng ngực 

chẩn đoán 
nguyên nhân của 

tràn dịch tiết 
khoang màng 
phổi tại Bệnh 

viện Đại học Y 
Hà Nội 

5  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 

http://doi.org/1
0.52852/tcncy
h.v159i11.129

9 

  

159(1
1), 

220-
228 

2022 

43 

Kết quả thay van 
hai lá tại Bệnh 
viện Đại học Y 

Hà Nội. 

3  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 

http://doi.org/1
0.51298/vmj.v

521i1.3889 

  
521(1
), 5-
10 

2022 
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44 

Kết quả sớm 
phẫu thuật sửa 
toàn bộ điều trị 
thông sàn nhĩ 

thất bán phần ở 
người lớn tại 

Bệnh viện Bạch 
Mai giai đoạn 
2018 - 2021 

4  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 
DOI: 

https://doi.org/
10.51298/vmj.
v521i2.4036 

  
521(2
), 35-

40 
2022 

45 

Vai trò của tuần 
hoàn ngoài cơ 
thể trong việc 

kiểm soát đường 
thở trong phẫu 

thuật bệnh nhân 
có đường thở 

khó: báo cáo loạt 
ca bệnh 

5  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

http://doi.org/1
0.52852/tcncy
h.v159i11.127

9 

  

159(1
1), 

172-
177 

2022 

46 

Sự phù hợp các 
chỉ số huyết 

động của 
phương pháp đo 
điện học và hòa 
loãng nhiệt sau 
phẫu thuật tim 

hở 

3  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 

http://doi.org/1
0.52852/tcncy
h.v160i12V1.1

122 

  

160(1
2V1), 
137-
144 

2022 

47 

Phẫu thuật điều 
trị bệnh hẹp van 
động mạch chủ 

hai cánh 

1  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

http://doi.org/1
0.47972/vjcts.

v41i.867 

  41, 
54-63 2023 

48 

Kết quả sớm 
phẫu thuật nội 

soi cắt thùy phổi 
trong điều trị 
ung thư phổi 
không tế bào 
nhỏ tại Bệnh 

viện Đại học Y 
Hà Nội 

3  

Phẫu thuật 
Tim mạch và 
Lồng ngực 
Việt Nam 

ISSN: 0866 - 
7551 

http://doi.org/1
0.47972/vjcts.

v41i.870 

  41, 
82-92 2023 
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49 

Phẫu thuật điều 
trị chấn thương 

động mạch 
khoeo tại Bệnh 
viện Hữu nghị 
Việt Đức giai 
đoạn 2017 - 

2019 

3  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 
DOI: 

https://doi.org/
10.51298/vmj.
v526i1A.5372 

  

526 
(1A), 
374-
379 

2023 

50 

Phẫu thuật điều 
trị bệnh động 

mạch chủ ngực 
tại Bệnh viện 
Đại học Y Hà 

Nội 

5  

Y học Việt 
Nam 

ISSN: 1859 - 
1868 
DOI: 

https://doi.org/
10.51298/vmj.
v526i1A.5368 

  

526 
(1A), 
357-
361 

2023 

51 

Đánh giá kết quả 
phẫu thuật lấy 

hạch thượng đòn 
sinh thiết chẩn 
đoán trên các 

bệnh nhân nghi 
ngờ tổn thương 
phổi trên phim 

cắt lớp vi tính tại 
Bệnh viện Đại 
học Y Hà nội 

3  

Nghiên cứu Y 
học 

ISSN: 2354 - 
080X 
DOI: 

http://doi.org/1
0.52852/tcncy
h.v165i4.1507 

  

165 
(4), 
75 - 
86 

2023 

 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 03 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……… 
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- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)  o         

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

…………………………………………………………………………………………. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT o  (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  

……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) o                          

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….…………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)  o    

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….………………………………………………………………- 

Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH o;   04 CTKH  o     

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH o    

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa 

học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………… 
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C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 

 ...................... , ngày … tháng … năm… … 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


